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Con thỏ

1 1 I. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT

4  6 Thực hiện đúng 
kỹ thuật và 
thuần thục các 
động tác trong 
bài tập thể dục 
theo hiệu lệnh, 
nhịp bản 
nhạc/bài hát. Bắt 
đầu và kết thúc 
động tác đúng 
nhịp KQMĐ

Tập kết hợp 5 
động tác cơ bản 
trong bài tập thể 
dục

TLHD

 Bài 5:                           
Hô hấp: Hít vào thở 
ra
 Tay: +  Co duỗi 
từng tay, kết hợp 
kiễng chân. Hai tay 
đánh xoay tròn trước 
ngực, đưa lên cao
 Bụng: +  Nghiêng 
người sang bên, kết 
hợp tay chống hông, 
chân bước sang phải 
sang trái.
 Chân: + Nhảy lên 
đưa 2 chân sang 
ngang; nhảy lên đưa 
một chân về phía 
trước, một chân về 
phía sau.
 Bật: + Bật chụm và 
tách chân kết hợp tay 
giang ngang, lên cao.

Tổ Sân 
chơi TDS TDS TDS



12 28 Kiểm soát được 
vận động, phản 
xạ nhanh khi đi 
thay đổi tốc độ 
theo hiệu lệnh 4-
5 lần

NDCT

Đi thay đổi tốc độ 
theo hiệu lệnh

NDCT

Đi thay đổi tốc độ 
theo hiệu lệnh

Lớp Lớp 
học HĐNT   

24 52 Thể hiện sự dẻo 
dai, khả năng 
phối hợp nhịp 
nhàng, khéo léo 
khi thực hiện 
vận động trườn 
bằng bàn tay và 
bàn chân 

NDCT

Trườn kết hợp 
trèo qua ghế dài 
1,5m x 30cm.

NDCT

 Tiết học: Trườn kết 
hợp trèo qua ghế dài 
1,5m x 30cm.
TC: Trườn theo 
đường chỉ dẫn, Ai 
nhanh nhất

Tổ Lớp 
học

HĐH+H
ĐG   

40 98 Giữ được thăng 
bằng khi bật 
nhảy từ độ cao 
45-45cm xuống*

NDCT

Bật nhảy từ trên 
cao xuống (cao 
40-45cm) NDCT

Bật nhảy từ trên cao 
xuống (cao 40-
45cm)

Tổ Lớp 
học

HĐH

44 105 Bền bỉ, dẻo dai 
và giữ được 
thăng bằng khi 
nhảy lò cò 5m

NDCT

Nhảy lò cò 5m

NDCT

Nhảy lò cò 5m Tổ Lớp 
học

HĐNT

51 119 Tô  màu kín, 
không chờm ra 
ngoài đường 
viền các hình vẽ

ĐP Trẻ biết khéo léo 
dùng các ngón tay 
để tạo thành các 
quả bóng bay
 Trẻ biết tô màu 
hình vẽ

NDCT 1+2Tô vẽ các loại 
con vật

Lớp Lớp 
học HĐNT HĐNT HĐNT



52 120 Biết vẽ hình và 
sao chép các chữ 
cái, chữ số

KQMĐ

Biết vẽ hình và 
sao chép các chữ 
cái, chữ số

KQMĐ

1+2 Vẽ hình và sao 
chép các chữ cái l, 
m, n, h, k chữ số 1-9

Lớp Lớp 
học HĐG HĐG HĐG

53 123 Cắt theo đường 
viền thẳng và 
cong của các 
hình và dán hình 
vào đúng vị trí

KQMĐ

Cắt, xé theo 
đường viền thẳng 
và cong của các 
hình đơn giản

ĐP

1+2 Cắt, xé các loại 
con vật, thức ăn, 
chuồng nuôi con vật Lớp Lớp 

học HĐG HĐG HĐG

54 126 Xếp chồng được 
12-15 khối, lắp 
ráp theo mẫu*

KQMĐ
Xây dựng, lắp ráp 
với 12-15 khối KQMĐ

- Xây  lắp ráp 
chuồng cho các con 
vật nuôi

Lớp Lớp 
học HĐG  HĐG

57 134 Biết sử dụng 
đúng cách một 
số văn phòng 
phẩm thông 
thường

ĐP

Sử dụng một số 
thiết bị văn phòng 
phẩm: băng keo 1 
mặt, ghim vòng, 
gim bấm, dập 
lỗ,…

ĐP

Bé làm album chủ 
đề, sản phẩm của 
chủ đề : Động vật Lớp Lớp 

học HĐC HĐC HĐC

62  151 Biết mỗi thực 
phẩm có nhiều 
dạng chế biến và 
cách ăn khác 
nhau. Có khả 
năng thực hành 
một số thao tác 
cơ bản trong chế 
biến một số món 
ăn, thức uống 
đơn giản

NDCT

Thao tác cơ bản 
trong chế biến 
một số món ăn, 
thức uống đơn 
giản

NDCT

1+2+3+4Trò chuyện 
với trẻ về thao tác 
chế biến một số món 
ăn từ con vật

Tổ Lớp 
học VS-AN VS-AN VS-AN



78 186 Có một số hành 
vi văn minh, 
thói quen tốt 
trong ăn uống và 
chủ động thực 
hiện hàng ngày*

KQMĐ

Ăn từ tốn, nhai 
kỹ, không đùa 
nghịch trong lúc 
ăn, không vừa 
nhai vừa nói, biết 
nhặt cơm rơi vào 
đĩa

KQMĐ

1+3Thực hành kĩ 
năng cho trẻ ăn từ 
tốn, nhai kỹ, không 
đùa nghịch trong lúc 
ăn, không vừa nhai 
vừa nói, biết nhặt 
cơm rơi vào đĩa

Lớp Lớp 
học VS-AN VS-AN VS-AN

KQMĐ
Không khạc nhổ 
bừa bãi ĐP

Trò chuyện với trẻ 
không khạc nhổ bừa 
bãi

Tổ Lớp 
học HĐC HĐC HĐC

82 191 Có một số thói 
quen tốt trong vệ 
sinh, phòng 
bệnh

KQMĐ

Đi vệ sinh đúng 
nơi quy định KQMĐ

1+2 Thực hành một 
số kĩ năng cho trẻ đi 
vệ sinh đúng nơi quy 
định

Tổ Lớp 
học VS-AN VS-AN VS-AN

87 203 Nhận ra tình 
huống nguy 
hiểm và biết 
cách xử lý phù 
hợp (Tránh xa, 
kêu cứu, thông 
báo với người 
khác…)

BC

Nhận ra tình 
huống nguy hiểm 
và biết cách xử lý 
phù hợp (Tránh 
xa, kêu cứu, 
thông báo với 
người khác…)

BC

Nhận ra tình huống 
nguy hiểm và biết 
cách xử lý phù hợp 
(Tránh xa, kêu cứu, 
thông báo với người 
khác…)

Tổ Lớp 
học    



90 208 Biết tránh và 
không làm một 
số hành động 
nguy hiểm khi 
được nhắc nhở 
phù hợp độ 
tuổi*

KQMĐ

Những việc làm 
có thể gây nguy 
hiểm cho bản 
thân( cười đùa khi 
ăn uống dễ gây 
sặc, ngậm hột hạt, 
tự ý uống thuốc/ 
ăn thức ăn lạ, 
không leo trèo 
bàn, ghế, lan can, 
không theo người 
lạ, trêu động vật, 
hút thuốc lá có 
hại co sức khỏe, 
không lại gần 
người đang hút 
thuốc lá....)

NDCT

1+2 Trò chuyện với 
trẻ về những việc 
làm gây nguy hiểm 
cho bản thân (không 
trèo bàn, ghế, lan 
can, không theo 
người lạ)
Trò chơi: Nên - 
không nên
Xem tình huống và 
nhận xét

Tổ Lớp 
học HĐNT  HĐNT

91 211 Nhận biết được 
một số trường 
hợp khẩn cấp

KQMĐ

Một số trường 
hợp khẩn cấp 
(cháy, có người 
rơi xuống nước, 
ngã chảy máu,..)

NDCT

 - Trò chuyện, xem 
video về một số 
trường hợp khẩn cấp 
như: bị cháy
- Hướng dẫn, thực 
hành một số cách xử 
lý khi gặp tình 
huống bị cháy

Tổ Lớp 
học ĐTT ĐTT ĐTT

96 218 II. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC



111 247 Biết đặc điểm, 
ích lợi , tác hại, 
quá trình phát 
triển và điều 
kiện sống của 
một số loại con 
vật.

NDCT

Biết đặc điểm, ích 
lợi , tác hại, quá 
trình phát triển và 
điều kiện sống 
của một số loại 
con vật.

NDCT

Biết đặc điểm, ích 
lợi , tác hại, quá 
trình phát triển và 
điều kiện sống của 
một số loại con vật.

Lớp Lớp 
học HĐNT HĐNT HĐNT

112 248  Biết so sánh, 
phân loại con 
vật theo 2 - 3 
dấu hiệu

NDCT

 Biết so sánh, 
phân loại con vật 
theo 2 - 3 dấu 
hiệu

NDCT

 Biết so sánh, phân 
loại con vật theo 2 - 
3 dấu hiệu Lớp Lớp 

học HĐG HĐG HĐG

NDCT NDCT

 1+2+3+4 Thảo luận 
về những điều kiện 
sống và cách chăm 
sóc con vật
1 Quan sát con gà 
trống
2 Quan sát chim bồ 
câu

Lớp Sân 
chơi HĐG HĐG HĐG

NDCT NDCT Tiết  học: Con gà Lớp Sân 
chơi

HĐH+H
ĐG   

113 249 Biết đặc điểm, 
ích lợi , tác hại, 
quá trình phát 
triển và điều 
kiện sống của 
một số loại cây, 
hoa ,quả

NDCT

 Biết đặc điểm, 
ích lợi , tác hại, 
quá trình phát 
triển và điều kiện 
sống của một số 
loại cây, hoa ,quả

 

 

NDCT
Tiết học: Chú thỏ 
đáng yêu Lớp Sân 

chơi   HĐH+H
ĐG

116 254 Biết thói quen 
và nhu cầu của 
một số con vật 
gần gũi

ĐP

Thói quen và nhu 
cầu của một số 
con vật ĐP

Thói quen và nhu 
cầu của một số con 
vật Lớp Lớp 

học HĐH  HĐG

117 255 Nhận ra sự thay 
đổi trong quá 
trình phát triển 

ĐP
Nhận ra sự thay 
đổi trong quá 
trình phát triển 

ĐP
Nhận ra sự thay đổi 
trong quá trình phát 
triển của con vật

Lớp Lớp 
học HĐNT HĐNT HĐNT



của con vật của con vật

120 258 Biết tên nhóm 
con vật theo đặc 
điểm chung

ĐP
Biết tên nhóm con 
vật theo đặc điểm 
chung

NDCT
Biết tên nhóm con 
vật theo đặc điểm 
chung

Lớp Sân 
chơi HĐG HĐG HĐG

121 259 Biết đặc điểm 
lợi ích, tác hại, 
quá trình phát 
triển và điều 
kiện sống của 
một số loại con 
vật, động vật 
quý hiếm trong 
rừng

ĐP

Biết đặc điểm lợi 
ích, tác hại, quá 
trình phát triển và 
điều kiện sống 
của một số loại 
con vật, động vật 
quý hiếm trong 
rừng

ĐP

Biết đặc điểm lợi 
ích, tác hại, quá trình 
phát triển và điều 
kiện sống của một số 
loại con vật, động 
vật quý hiếm trong 
rừng

Lớp Sân 
chơi HĐNT HĐNT HĐNT

139 289 Thực hiện được 
một số thao tác 
cơ bản với máy 
tính

ĐP

Biết được nguyên 
tắc đảm bảo an 
toàn khi sử dụng 
máy tính, Ipad, 
điện thoại

ĐP

Biết được nguyên tắc 
đảm bảo an toàn khi 
sử dụng máy tính, 
Ipad, điện thoại

Lớp Lớp 
học HĐC HĐC HĐC

146 300 Nhận biết các 
con số từ 5 - 10 
và sử dụng các 
số đó để chỉ số 
lượng, số thứ tự KQMĐ

Nhận biết các con 
số từ 5 - 10 và sử 
dụng các số đó để 
chỉ số lượng, số 
thứ tự NDCT

Tiết học: Nhận biết 
số lượng 9. Nhận 
biết số 9
TC- Bé chọn cho 
đúng
- Nối số với số lượng 
tương ứng.
Nhận biết mối quan 
hệ hơn kém trong 
phạm vi 9

Lớp Lớp 
học  HĐH+H

ĐG  



147 306 Có khả năng so 
sánh số lượng 
của ba nhóm đối 
tượng trong 
phạm vi 8 bằng 
các cách khác 
nhau và nói 
được kết quả: 
bằng nhau, 
nhiều nhất, ít 
hơn, ít nhất

KQMĐ

Có khả năng so 
sánh số lượng của 
ba nhóm đối 
tượng trong phạm 
vi 8 bằng các 
cách khác nhau và 
nói được kết quả: 
bằng nhau, nhiều 
nhất, ít hơn, ít 
nhất

KQMĐ

 Tiết học: Nhận biết 
mối quan hệ hơnk 
ém trong phạm vi 9, 
TC: Cùng bé so sánh

Lớp Lớp 
học   HĐH+H

ĐG

NDCT NDCT

1+3Trò chuyện về 
đồng tiền Việt Nam 
(họa tiết, mệnh giá, 
cách sử dụng)
Trò chơi nối mệnh 
giá tiền với màu sắc 
đồng tiền.

Lớp Lớp 
học  HĐC  

NDCT NDCT

 Trò chơi ghép thành 
cặp những đối tượng 
có mối liên quan về 
chủ đề 

Lớp
Lớp 
học HĐG HĐG HĐG

154 320 Biết ghép thành 
cặp những đối 
tượng có mối 
liên quan

NDCT

Ghép thành cặp 
những đối tượng 
có mối liên quan

NDCT

1+2+3 Trò chơi ghép 
thành cặp những đối 
tượng có mối liên 
quan về chủ đề ĐV

Tổ Lớp 
học HĐG HĐG HĐG

159 329 Sử dụng được 
một số dụng cụ 
để đo, đong và 
so sánh, nói kết 
quả (3 đối 

ĐP

So sánh sắp xếp 
theo quy tắc 
tương ứng NDCT

Đo độ dài một vật 
bằng các đơn vị đo 
khác nhau Lớp Lớp 

học
HĐH+H
ĐG   



tượng)*

185 381 III. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ

190 391 Có khả năng 
nghe hiểu nội 
dung truyện kể, 
truyện đọc phù 
hợp với độ tuổi 
và chủ đề thực 
hiện*

NDCT

 Có khả năng 
nghe hiểu nội 
dung truyện kể, 
truyện đọc phù 
hợp với độ tuổi và 
chủ đề thực hiện* NDCT

Nghe hiểu nội dung 
truyện kể, truyện đọc 
phù hợp với độ tuổi 
và chủ đề thực hiện:
Nghe chuyện: Tôm 
càng và cá con
Truyện:  Gà trống 
kiêu căng
Truyện: Điều ước 
của sâu bướm

Lớp Lớp 
học HĐC HĐC HĐC

196 401 Kể rõ ràng, có 
trình tự về sự 
việc, hiện tượng 
nào đó để người 
nghe có thể hiểu 
được

KQMĐ

Phát âm các tiếng 
có phụ âm đầu, 
phụ âm cuối gần 
giống nhau và các 
thanh điệu

NDCT

Trẻ làm quen với 
Tiếng Anh: Trẻ phát 
âm một số từ về chủ 
đề "Động vật"
TC: Đưa con vật về 
đúng nhà

Tổ Lớp 
học HĐG  HĐG

200 411 Có khả năng đọc 
thuộc bài thơ, ca 
dao, đồng dao 
phù hợp độ tuổi 
và chủ đề thực 
hiện

KQMĐ

Đọc thuộc bài 
thơ, ca dao, đồng 
dao phù hợp độ 
tuổi và chủ đề 
thực hiện

NDCT

Đọc thuộc bài thơ:'
Tiết học: Chú bộ đội 
hành quân trong mưa
1 Lớp học của cô 
giáo ngỗng
2 Hươu cao cổ

Lớp Lớp 
học  HĐH+H

ĐG  

201 412 Có khả năng đọc 
biểu cảm bài 
thơ, ca dao, 
đồng dao phù 

KQMĐ

Đọc biểu cảm bài 
thơ, ca dao, đồng 
dao phù hợp độ 
tuổi

NDCT

Đọc biểu cảm bài 
thơ, ca dao, đồng 
dao 
Thơ: Đàn gà con

Lớp Lớp 
học HĐC   



hợp độ tuổi

KQMĐ NDCT

Đọc diễn cảm bài 
thơ:'
1 Lớp học của cô 
giáo ngỗng
2Vè loài vật
Tiết học: Thơ: Tôm 
càng chăm chỉ

Lớp Lớp 
học HĐC  HĐC

KQMĐ NDCT

Có khả năng diến 
thuyết về một vấn đề 
mà mình quan tâm 
một cách có trình tự

Lớp Lớp 
học ĐTT ĐTT ĐTT

KQMĐ NDCT  Truyện" Gà trống 
biết bay" Tổ Lớp 

học HĐG   

203 418 Có khả năng 
thuyết trình về 1 
vấn đề mà mình 
quan tâm một 
cách có trình tự

KQMĐ

Có khả năng 
thuyết trình về 1 
vấn đề mà mình 
quan tâm một 
cách có trình tự

NDCT
Đóng kịch " Gà tơ đi 
học" Lớp Lớp 

học HĐG   

204 419 Biết sử dụng các 
từ biểu thị sự lễ 
phép trong giao 
tiếp

KQMĐ

Sử dụng các từ 
biểu thị sự lễ 
phép "Vâng ạ"; 
"Dạ"; "Thưa", … 
trong giao tiếp NDCT

Trả lời các câu hỏi 
về nguyên nhân, so 
sánh: "Tại sao?"; 
"Có gì giống nhau?"; 
"Có gì khác nhau?"; 
"Do đâu mà có?"; 
Biết hỏi lại khi 
không hiểu người 
khác nói: "tại sao?", 
"như thế nào?"

Lớp Lớp 
học HĐG HĐG HĐG

212 436 Biết kể chuyện 
theo tranh minh 
họa, đồ vật và 
kinh nghiệm của 
bản thân

KQMĐ

Kể chuyện theo 
tranh minh họa, 
đồ vật và kinh 
nghiệm của bản 
thân

KQMĐ

KCST theo tranh chủ 
đề động vật

Tổ Lớp 
học HĐC  HĐC



215 445 Nhận ra và thực 
hiện đúng kí 
hiệu thông 
thường trong 
cuộc sống

KQMĐ

Làm quen, thực 
hiện theo chỉ dẫn 
của một số kí hiệu 
thông thường ở 
gia đình, trường 
lớp, nơi công 
cộng

NDCT

 Thực hành làm 
quen, thực hiện theo 
chỉ dẫn của một số kí 
hiệu thông thường ở 
nơi công cộng

Lớp Lớp 
học HĐG HĐG HĐG

217 449 Có khả năng 
nhận dạng các 
chữ trong bảng 
chữ cái Tiếng 
Việt, chữ in 
thường, in hoa* KQMĐ

Nhận dạng các 
chữ cái trong 
bảng chữ cái 
Tiếng Việt, chữ in 
thường, in hoa

NDCT

Tiết học: Làm quen 
chữ cái: b,d,đ
Sao chép chữ b,d,đ 
trong từ  Tiết học: 
Trò chơi chữ cái: 
b,d,đ. Nối chữ, ghép 
từ, bù chữ còn thiếu, 
tìm các các chữ cái 
b,d,đ có trong từ, ai 
nhanh nhất, thử tài 
của bé

Lớp Lớp 
học  HĐH+H

ĐG
HĐH+H
ĐG

220 454 IV. LĨNH VỰC TÌNH CẢM - KỸ NĂNG XÃ HỘI

228 466 Biết vâng lời, 
giúp đỡ bố mẹ, 
cô giáo những 
việc vừa sức. 
Biết giữu gìn đồ 
dùng trong gia 
đình

KQMĐ

Thực hiện công 
việc được giao ( 
trực nhật, xếp dọn 
đồ chơi ) NDCT

Lao động trực nhật 
chủ đề "Động vật" 

Lớp Lớp 
học HĐC HĐC HĐC

250 502 Giữ lời hứa và 
thực hiện lời hứa 
với người khác

BC
Giữ lời hứa và 
thực hiện lời hứa 
với người khác

BC
Giữ lời hứa và thực 
hiện lời hứa với 
người khác

Lớp Lớp 
học    



251 503 Thực hiện được 
một số quy định 
ở lớp, gia đình 
và nơi công 
cộng phù hợp độ 
tuổi*

KQMĐ

Thực hiện một số 
quy định ở lớp, 
gia đình và nơi 
công cộng: Dọn 
dẹp và sắp xếp đồ 
dùng, sau khi chơi 
cất đồ chơi vào 
nơi quy định, 
không làm ồn nơi 
công cộng, vâng 
lời ông bà, bố mẹ, 
anh chị, muốn đi 
chơi phải xin 
phép, trật tự khi 
ăn - ngủ, đi bên 
phải lề đườn

NDCT

Trò chuyện về  chú 
bộ đội: Chiến sĩ tí 
hon

Lớp Lớp 
học  HĐH  

ĐP ĐP

1+4Trò chuyện với 
trẻ có ý thức tiết 
kiệm không để thừa 
thức ăn

Lớp Lớp 
học VS-AN VS-AN VS-AN

ĐP ĐP
1, 2 Làm bánh quẩy
3 Bóc quýt Lớp Lớp 

học    

264 532

 

 

Có ý thức tiết 
kiệm điện, nước 
trong sinh hoạt: 
Tắt điện, tắt quạt 
khi ra khỏi 
phòng, khóa vòi 
nước sau khi 
dùng, không để 
thừa thức ăn* ĐP

Tiết kiệm trong 
sinh hoạt

ĐP
 Làm bánh bột lọc
3 Pha nước chanh
4 Nước ép hoa quả

Lớp Lớp 
học HĐG HĐG HĐG

265 533 V. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THẨM MỸ



268 538 Chăm chú lắng 
nghe, và hưởng 
ứng cảm xúc 
(hát theo, vỗ tay, 
nhún nhảy, lắc 
lư, thể hiện động 
tác minh họa) 
theo bài hát, bản 
nhạc; thích nghe 
đọc thơ, đồng 
dao, ca dao, tục 
ngữ; thích nghe 
kể câu chuyện 
phù hợp với độ 
tuổi và chủ đề 
thực hiện*

KQMĐ

Nghe bài hát, bản 
nhạc; thơ, đồng 
dao, ca dao, tục 
ngữ; kể chuyện 
phù hợp với độ 
tuổi và chủ đề 
thực hiện

KQMĐ

Nghe âm thanh, các 
bài hát, bản nhạc gần 
gũi trong chủ đề 
"Động vật"
1 Gà gáy le te (Dân 
ca Cống Khao – Lai 
Châu)(KH)
2 Thật đáng chê 
(Dân ca Nam Bộ).
2 Cò lả (DC đồng 
bằng Bắc Bộ)

Lớp Lớp 
học HĐG  HĐG



269 539 Thích thú, ngắm 
nhìn và biết sử 
dụng các từ gợi 
cảm nói lên cảm 
xúc của mình 
trước vẻ đẹp nổi 
bật (về màu sắc, 
hình dáng, bố 
cục…) của tác 
phẩm tạo hình

KQMĐ

Nói cảm nhận về 
vẻ đẹp nổi bật của 
tác phẩm tạo hình

KQMĐ

 Nghe bài hát, bản 
nhạc; thơ, đồng dao, 
ca dao, tục ngữ; kể 
chuyện phù hợp với 
độ tuổi và chủ đề 
"động vật"
1 Gà gáy le te (Dân 
ca Cống Khao – Lai 
Châu)(KH)
2 Thật đáng chê 
(Dân ca Nam Bộ).
2 Cò lả (DC đồng 
bằng Bắc Bộ)
'Nghe bài thơ, ca 
dao, đồng dao:
1 Con mèo mà trèo 
cây cau
1 Con gà cục tác lá 
chanh
3 Con chim se sẻ
3 Con công hay múa

Lớp Lớp 
học HĐC  HĐC

274

 

 

 

 

552

 

 

 

 

Có khả năng vận 
động nhịp nhàng 
phù hợp với sắc 
thái, nhịp điệu 
bài hát với dụng 
cụ âm nhạc

 

 

 

KQMĐ

Có khả năng vận 
động nhịp nhàng 
phù hợp với sắc 
thái, nhịp điệu bài 
hát với dụng cụ 
âm nhạc NDCT

'Hát đúng giai điệu, 
lời ca và thể hiện sắc 
thái, tình cảm của 
bài hát:
 Vận động:  Tôm cua 
cá thi tài                       
-  Hát "Gà trống thổi 
kèn"                             
- Hát "Vành khuyên 
bé nhỏ"
- Hát "Chú thỏ con"

Lớp Lớp 
học HĐC  HĐC



KQMĐ NDCT

Vận động nhịp 
nhàng theo giai điệu, 
nhịp điệu và thể hiện 
sắc thái phù hợp với 
các bài hát, bản nhạc

Lớp Lớp 
học    

KQMĐ NDCT

1 Tiết học:Vận động 
" Đàn gà trong sân"
2 Hát "Chú thỏ con"
Hát : Kìa con bướm 
vàng

Lớp Lớp 
học HĐH  HĐG

KQMĐ NDCT

Sử dụng các dụng cụ 
gõ đệm theo phách, 
nhịp, tiết tấu : Tiết 
học: Dạy vận động 
TTC bài: Em có bài 
ca

Lớp Lớp 
học    

 

KQMĐ

Sử dụng các dụng 
cụ gõ đệm theo 
phách, nhịp, tiết 
tấu

NDCT

 Tiết họ: Vận động 
theo tiết tâú chậm" 
chơi bập bênh"
Tiết học: Vận động 
theo tiết tấu chậm 
"Lớp chúng ta kết 
đoàn"

Lớp Lớp 
học    

KQMĐ NDCT Tiết học: Làm con 
gà trống (EDP) Lớp Lớp 

học HĐH   276 556 Biết phối hợp và 
lựa chọn các 
nguyên vật liệu 
tạo hình, vật liệu 
thiên nhiên để 
tạo ra sản phẩm* KQMĐ

Lựa chọn, phối 
hợp các nguyên 
vật liệu tạo hình, 
vật liệu trong 
thiên nhiên, phế 
liệu để tạo ra các 
sản phẩm

NDCT

1+2 Làm các con vật 
bằng nguyên vật 
liệu. Làm con thỏ Lớp Lớp 

học   HĐG



277 559 Biết phối hợp 
các kĩ năng vẽ 
để tạo thành bức 
tranh có màu sắc 
hài hòa, bố cục 
cân đối*

KQMĐ

Vẽ để tạo thành 
bức tranh có màu 
sắc hài hòa, bố 
cục cân đối NDCT

2 Vẽ tranh các con 
côn trùng
2 Vẽ tranh các con 
vật sống trong rừng Lớp Lớp 

học HĐG  HĐG

278 562 Biết phối hợp 
các kĩ năng cắt, 
xé dán, in để tạo 
thành bức tranh 
có màu sắc hài 
hoa, bố cục cân 
đối

KQMĐ

Cắt, xé dán, in, 
nặn  để tạo thành 
bức tranh có màu 
sắc hài hoa, bố 
cục cân đối

NDCT

Tiết học: Làm con 
thỏ (ĐT)

Lớp Lớp 
học   HĐH+H

ĐG

280 568 Biết phối hợp 
các kĩ năng xếp 
hình để tạo 
thành các sản 
phẩm có kiểu 
dáng, màu sắc 
hài hòa, bố cục 
cân đối

KQMĐ

Phối hợp các kĩ 
năng xếp hình để 
tạo thành các sản 
phẩm có kiểu 
dáng, màu sắc hài 
hòa, bố cục cân 
đối

NDCT

Chắp ghép các hình 
để tạo thành con vật 
bé yêu
Chắp ghép chuồng 
nuôi các con vật Lớp Lớp 

học HĐG HĐG HĐG

283 574 Biết chế tạo một 
số đồ dùng tái 
chế từ nguyên 
liệu phế thải để 
bảo vệ môi 
trường 

ĐP

Biết chế tạo một 
số đồ dùng tái chế 
từ nguyên liệu 
phế thải để bảo vệ 
môi trường 

ĐP

Tiết học : Tết đai 
chiếc mũ chú bộ đội

Tổ Lớp 
học  HĐH  



QKMĐ NDCT

Trò chơi "Cơ sở sản 
xuất các loại con 
vật"   Làm các loại 
con vật bằng vật liệu 
thiên nhiên và vật 
liệu đã qua sử dụng: 
giấy nhăn, các loại 
vỏ hộp…

Tổ Lớp 
học HĐG  HĐG

292 590 Biết chế tạo một 
số đồ dùng tái 
chế từ nguyên 
liệu phế thải để 
bảo vệ môi 
trường 

QKMĐ

Biết chế tạo một 
số đồ dùng tái chế 
từ nguyên liệu 
phế thải để bảo vệ 
môi trường 

NDCT

-Trò chơi "Xưởng 
sản xuất đồ dùng, đồ 
chơi trong trường 
tiểu học"
- Làm các loại đồ 
dùng, đồ chơi bằng 
vật liệu thiên nhiên 
và vật liệu đã qua sử 
dụng: giấy nhăn, các 
loại vỏ hộp…

Lớp Lớp 
học    

CỘNG TỔNG SỐ NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG PHÂN BỔ VÀO CHỦ ĐỀ      

Trong đó: - Lĩnh vực thể chất   17 12 15

                 - Lĩnh vực nhận thức   12 12 15

                 - Lĩnh vực ngôn ngữ   11 7 9

                 - Lĩnh vực tình cảm kỹ năng xã hội   1 2 1

                 - Lĩnh vực thẩm mỹ   10 5 11

Cộng tổng số nội dung phân bổ vào chủ đề   46 39 44



Trong đó: - Đón trả trẻ   2 2 2

                 - Thể dục sáng   1 1 1

                 - Hoạt động góc   19 16 19

                 - Hoạt động ngoài trời   5 5 5

                 - Vệ sinh - ăn ngủ   5 5 5

                 - Hoạt động chiều   9 5 7

                 - Thăm quan dã ngoại   0 0 0

                 - Lễ hội   0 0 0

                 - Hoạt động học   5 5 5

Chia ra:   + Giờ thể chất   1 0 1

                + Giờ nhận thức   2 1 2

                + Giờ ngôn ngữ   0 2 1

                + Giờ TC-KNXH   0 1 0

                + Giờ thẩm mỹ   2 1 1

                + Hoạt động kép   3 3 4



\
II. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH:

Tên chủ đề nhánh Số tuần 
thực hiện Thời gian thực hiện Người phụ trách Ghi chú về sự điều 

chỉnh (nếu có)
- Con gà 1 Từ 0812-12/12/2025 Nguyễn Thị Lý

- Chiến sĩ tí hon 1 Từ 15/12- 19/12/2025 Bùi Thanh Hương
- Con thỏ 1       Từ 22/12- 26/1/2025 Nguyễn Thị Lý

III. CHUẨN BỊ:
Con gà  Chiến sĩ tí hon Con thỏ

Giáo viên

- Thiết kế kế hoạch giáo dục, 
môi trường, xây dựng môi 
trường các góc theo chủ đề “ 
Động vật”, nguyên học liệu cho 
các góc chơi
- Thức ăn, môi trường sống, sự 
phát triển của các con vật.

- Tranh vẽ các hoạt động của các 
chiến sĩ.
- Nguyên học liệu cho trẻ hoạt 
động 

- Hình ảnh, thức ăn, môi trường 
sống, sự phát triển của con thỏ 
tại góc chơi.

Nhà trường Duyệt kế hoạch, hướng dẫn giáo 
viên tạo môi trường cho trẻ hoạt 
động

Bổ sung nguyên học liêu để giáo 
viên tạo môi trường theo chủ đề

- Bổ sung nguyên học liệu

Phụ huynh - Ủng hộ các nguyên liệu: Tranh 
ảnh, giấy 1 mặt, vỏ hộp, bìa, lịch 
cũ, vải vụn

- Tạo tâm thế thoải mái cho trẻ.
- Trò chuyện với trẻ về công việc 
của các chiến sĩ.
- Giúp con tìm hiểu về chủ đề

- Tạo tâm thế thoải mái cho trẻ 
khi đến lớp.
- Trò chuyện với trẻ về con về 
con vật.

Trẻ - Tranh ảnh , thức ăn, môi 
trường sống của con vât

- Ảnh các loại, bìa, họa báo cề 
các hoat đông của các chiến sĩ

- Bìa, họa báo...
- Ảnh các loại, thức ăn của con 
thỏ



IV. KHUNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TOÀN CHỦ ĐỀ:
Phân phối vào các ngày trong tuần

tt Hoạt động
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Ghi 
chú

1 Đón trẻ

- Trò chuyện với trẻ lợi ích của việc giữ gìn vệ sinh thân thể, vệ sinh môi trường đối với sức khỏe 
con người.
- Đón trẻ: Nhắc trẻ chào hỏi, cất đồ dùng, tự mặc, cởi quần áo, chuyển ảnh
- Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe của trẻ
- Hướng dẫn trẻ cất đồ dùng cá nhân gọn gàng, ngăn nắp
- Trò chuyện, nghe những bài hát về chủ đề: Đàn gà trong sân, Gà trống thổi kèn, Trời nắng trời 
mưa, tôm cua cá thi tài , Kìa con bướm vàng.
- Nghe hiểu nội dung các câu đơn, câu phức, câu mở rộng.
- Nói và thể hiện cử chỉ, điệu bộ, nét mặt phù hợp với yêu cầu, hoàn cảnh giao tiếp.
- An toàn cho bé 
- Cho trẻ chơi tự chọn. 
- Chuẩn bị đồ dùng đồ chơi trong ngày.

2 Thể dục 
sáng

1. khởi động:
- Trẻ đi thành vòng tròn đi với các kiểu đi: (Kiễng chân, gót chân, đi khom, đi nhanh, đi chậm)
2. Trọng động
* BTPTC:
- Hô hấp: Hít vào thở ra
- Tay:  Đưa 2 tay lên cao, ra phía trước, sang 2 bên( Kết hợp với vẫy bàn tay, quay cổ tay, kiễng 
chân).
- Chân: Đưa ra phía trước, đưa sang ngang, đưa về phía sau
- Bụng: Quay sang trái, sang phải kết hợp tay chống hông hoặc hai tay giang ngang, chân bước 
sang phải, sang trái.
- Bật: Bật chụm và tách chân.
- Tập 2 lần 8 nhịp kết hợp bài hát: “Đàn gà trong sân, Trời nắng trời mưa, Tôm cua cá thi tài, Kìa 
con bướm vàng”.



* Trò chơi vận động: Các trò chơi vận động: “Tạo dáng, si bô khoai, bỏ lá...” thay đổi trò chơi 
hàng ngày 
3. Hồi tĩnh: Đi dạo xung quanh trường 2-3 vòng nhẹ nhàng về lớp.

Con 
gà

Ngày 08/12/2025
LVPTCĐ:
Thẩm mỹ

NDC: Dạy kỹ 
năng vận động 
bài: “Đàn gà 
trong sân”

Ngày 09/12/2025
LVPTCĐ
Nhận thức

Con gà

Ngày 10/12/2025
LVPTCĐ:
Thể chất

VĐCB: Trườn kết 
hợp trèo qua ghế 
dài 1,5m x 30cm.

Ngày 11/12/2025
LVPTCĐ:
Nhận thức

Đo độ dài một vật 
bằng các đơn vị 

đo khác nhau

Ngày 12/12/2025
Thẩm mỹ

Làm con gà trống
(EDP)

3 HĐH

Chiến 
sĩ tí 
hon

Ngày 15/12/2025
  LVPTCĐ
Thẩm mỹ

 Tết đai chiếc mũ 
của chú bộ đội

( ĐT)

 Ngày 16/12/2025
LVPTCĐ
TCKNXH

Chiến sĩ tí hon

Ngày 17/12/2025
LVPTCĐ
Ngôn ngữ

Làm quen với chữ 
cái b,d,đ

Ngày 18/12/2025
LVPTCĐ
Nhận thức

Đếm đến 9, nhận 
biết nhóm có số 

lượng 9, nhận biết 
chữ số 9.

Ngày 19/12/2025
LVPTCĐ
Ngôn ngữ

Thơ: Chú bộ đội 
hành quân trong 

mưa

Con 
thỏ

Ngày 22/12/2025
LVPTCĐ
Thẩm mỹ

 Làm con thỏ
(ĐT)

Ngày 23/12/2025
LVPTCĐ: 

    Nhận thức
Chú thỏ đáng yêu

Ngày 24/12/2025
LVPTCĐ
Ngôn ngữ

Trò chơi với chữ 
caí: b,d,đ

Ngày 25/12/2025
LVPTCĐ
Thể chất

VĐCB: Bật nhảy 
từ trên cao xuống 
( Cao 40- 45 cm)

Ngày 26/12/2025
LVPTCĐ: 
Nhận thức

Nhận biết mối 
quan hệ hơn kém 
trong phạm vi 9, 
tạo nhóm có số 

lượng là 9



Con 
gà

Ngày 08/12/2025
Thảo luận về 
những điều kiện 
sống và cách 
chăm sóc bảo vệ 
một số con vật 
nuôi trong gia 
đình Quan sát: 
Con Gà trống
TCVĐ: Gà mổ 
thóc
Chơi tự do

Ngày 09/12/2025
Trẻ làm thí 
nghiệm sự đổi 
màu của nước
TCVĐ: “Mèo 
đuổi chuột”.
Chơi tự do. 

Ngày 10/12/2025
Thí nghiệm: Sự kì 
diệu của dầu ăn 
TCVĐ: Kéo co
Chơi tự do

Ngày 11/12/2025
Thí nghiệm: trứng 
nổi trứng chìm
TCVĐ: Chuyển 
trứng

Ngày 12/12/2025
Quan sát: Sự nảy 
mầm của cây 
hành
TCVĐ: "Rồng 
rắn lên mây".
 Chơi tự do.

Chiến 
sĩ tí 
hon 

Ngày 15/12/2025
Thí nghiệm: Tan 
và không tan 
trong nước.
TCVĐ: Rồng rắn 
lên mây
Chơi tự do

Ngày 16/12/2025
Quan sát: Chuồng 
gà
TCVĐ: "Thi chạy 
tiếp sức” 
Chơi tự do.

Ngày 17/12/2025
Bé làm thí 
nghiệm: Sự 
chuyển động của 
nước
TCVĐ: Cáo và 
thỏ
 Chơi tự do

Ngày 18/12/2025
Thí nghiệm: Sự 
hòa tan của nước
TCVĐ: Mèo đuổi 
chuột
Chơi tự do

Ngày 19/12/2025
Thí nghiệm nước 
chảy về đâu
TCVĐ: Ai nhanh 
nhất. Chơi tự do

4 Hoạt 
động 
ngoà
i trời

Con 
thỏ 

Ngày 22/12/2025
Thí nghiệm: Sự 
đổi màu của nước
TCVĐ: Ai nhanh 
hơn
Chơi tự do  

Ngày 23/12/2025
Dọn vệ sinh, nhặt 
rác quanh sân 
trường.
TCVĐ:
Xibokhoai
 Chơi tự do

Ngày 24/12/2025
Thực hành: Sử 
dụng các từ biểu 
thị sự lễ phép, 
lịch sự "Cảm ơn", 
"Xin lỗi"; "Xin 
phép"; "Thưa"; 
"Dạ"; "Vâng"… 
phù hợp với tình 
huống trong giao 

Ngày 25/12/2025
Quan sát: Sự bốc 
hơi của nước
TCvận động: Kéo 
co
Chơi tự do 

Ngày 26/12/2025
Quan sát: Sự kì 
diệu từ dầu ăn 
TCVĐ: Thả đỉa 
ba ba
 Chơi tự do



tiếp.
TCVĐ: Mèo đuổi 
chuột
 Chơi tự do

5 Vệ sinh, ăn, 
ngủ

- Dạy trẻ chào, mời trong khi ăn, ăn đa dạng các loại thức ăn, biết tên thức ăn
- Trong khi ăn không nói chuyện, ăn sạch sẽ, ăn hết suất và ăn xong biết cất bát thìa và ghế của 
mình
- Trẻ ngủ đúng giờ, sâu giấc
- Không nói chuyện, làm việc riêng ảnh hưởng đến giấc ngủ của các bạn
- Tập luyện các kĩ năng rửa tay bằng xà phòng, rửa mặt
- Đi vệ sinh đúng nơi qui định, sử dụng đồ dùng vệ sinh đúng cách
- Nghe nhạc bài hát: Ru con.
- Thực hiện một số quy định ở lớp, gia đình và nơi công cộng: Dọn dẹp và sắp xếp đồ dùng, sau 
khi chơi, không làm ồn nơi công cộng, vâng lời ông bà, bố mẹ, anh chị.

Con 
gà

Ngày 08/12/2025
Trò chuyện, xem 
video về một số 
trường hợp khẩn 
cấp như: Bị cháy
Hướng dẫn, thực 
hành một số cách 
xử lý khi gặp tình 
huống bị cháy

Ngày 09/12/2025
Ôn chữ cái đã học
Hướng dẫn trẻ 
xếp hình chữ cái

Ngày 10/12/2025
Dạy trẻ một số 
hành vi ứng xử lễ 
giáo
Nghe chuyện: Gà 
trống biết bay

Ngày11/12/2025
Làm 1 số Albun 
về  chủ đề

Ngày 12/12/2025
 Dọn vệ sinh giá 
góc chơi.
Liên hoan văn 
nghệ cuối tuần

6

Hoạt 
động 
chiề

u
Chiến 
sĩ tí 
hon 

Ngày 15/12/2025
Xé dán tranh tặng 
chú bộ đội
Thực hành: Che 
miệng khi hắt hơi, 
ho

Ngày 16/12/2025
Làm quen bài 
thơ: “Chú bộ đội 
hành quân trong 
mưa.

Ngày 17/12/2025
Ôn chữ số đã học.
 Học vở toán

Ngày 18/12/2025
Làm 1 số Album 
về chủ đè.

Ngày 19/12/2025
 Dọn vệ sinh giá 
góc chơi.
Liên hoan văn 
nghệ cuối tuần



V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GÓC CHI TIẾT:
Phân phối vào 

nhánh
TT Tên góc chơi Mục đích – Yêu cầu Các hoạt động / trò 

chơi trong góc chơi Chuẩn bị 
N1 N2 N3

1 Góc 
phân 
vai

Nấu ăn - Biết phân công công 
việc cho từng thành viên 
trong nhóm chơi.
- Trẻ biết kỹ năng chế 
biến một số món ăn.
- Bày, trang trí bàn ăn 
đẹp mắt, giới thiệu 1 số 
món ăn.
- Biết thực hiện công việc 
được giao, biết tôn trọng 
và hợp tác, chấp nhận 
trong khi chơi. 
- Bé có thao tác tập làm 
một số món ăn

- Trẻ về nhóm chơi.

- Phân công công việc 
cho từng thành viên 
trong nhóm.
- Lau dọn, sắp xếp đồ 
dùng dụng cụ gọn 
gàng.
- Thực hiện thao tác 
nấu một số món ăn.
- Bày bàn ăn, sắp đặt 
giới thiệu món ăn 
trong gia đình
 Bé làm món trứng rán
Làm món nem cuốn
Làm món nộm xu hào
Làm món gà rán

+ Góc chơi, thẻ đăng 
ký.
- Quy trình làm 1 số 
món ăn - An bum về 
thao tác chế biến.
- Thực đơn...

- Bếp, bát, đĩa, thìa, 
tiền..

- Đồ dùng để trẻ làm 
món trứng rán
- Đồ dùng để trẻ làm 
món nem cuốn
- Đồ dùng làm món gà 
rán
+ Món nộm xu hào

x

x

x

x

x
  

  x

x

x

x

x

x

 

  
  x

x

x

x

x

x

  

Con 
thỏ

Ngày 22/12/2025
Làm quen bài 
thơ: Thỏ con rong 
chơi

Ngày 23/12/2025
Ôn chữ cái đã học
Hướng dẫn trẻ 
xếp hình chữ cái

 Ngày 24/12/2025
Học vở toán
Ôn chữ số đã học

Ngày 25/12/2025
Làm anbum về 
chủ đề

Ngày 26/12/2025
Vệ sinh nhóm 
lớp.
Văn nghệ cuối 
tuần.
Tổng kết chủ đề



Quả dầm - Một số loại rau, quả ( 
xu hào, khế, rau mùi, 
xoài, lạc, bơ, sữa chua, 
sữa ông thọ). Đồ dùng 
để trẻ làm món quả 
dầm
- Thiết kế các bước, 
quy trình chế biến.

 

  x

Bán 

hàng

- Trẻ biết tên gọi và giới 
thiệu các mặt hàng. Nói 
được giá tiền với khách 
hàng. Lấy đúng mặt 
hàng, số lượng hàng theo 
yêu cầu của khách hàng.
- Biết sắp xếp hàng hóa 
theo từng nhóm. Có thái 
độ niềm nở, vui vẻ với 
khách hàng. Biết nói lời 
cảm ơn với khách hàng.
- Trẻ nói được tên mặt 
hàng, số lượng hàng cần 
mua, mua xong biết trả 
tiền, nói lời cảm ơn
- Biết lau dọn, sắp xếp đồ 
dùng gọn gàng, ngăn nắp

- Trẻ biết giao tiếp 
giữa người bán với 
người mua mạnh dạn, 
tự tin (Nhận tiền, trả 
tiền)
- Trẻ sắp đặt hàng, gắn 
bảng giá.
- Trẻ đóng gói sản 
phẩm
- Mời chào khách 
hàng, giới thiệu mặt 
hàng, mua bán hàng.
- Bán một số mặt hàng 
phù hợp với bảng giá.
+ Cửa hàng bán gà 
giống
+ Cửa hàng bán thức 
ăn và thỏ con
+ Cửa hàng bán đồ 
quân tư trang bộ đội

+ Góc chơi, thẻ đăng 
ký, tiến
- Một số hình ảnh các 
loại gà, thức của gà, 
mô hình đàn gà, ổ 
trứng gà.
- Một số hình ảnh các 
loại thỏ, thức ăn của 
thỏ, chuồng thỏ, mô 
hình đàn thỏ 
- Các loại đồ quân tư 
trang của chú bộ đội, 
quà lưu niệm, Khung 
ảnh chân dung các chú 
bộ đội

x

x

    x

x

x

x

x

x

x



2 Xây 
dựng

- Trẻ biết cách chơi theo 
chủ đề, biết giao lưu với 
các nhóm chơi khác.
- Trẻ biết phân vai chơi 
và phân công việc cho 
nhau.
- Biết dùng các loại cây 
xanh, cây hoa, các đồ 
chơi xích đu…để xếp 
thành công trình hợp lý 
và theo sáng tạo của 
mình
- Biết liên kết các nhóm 
chơi khác bổ sung cho 
công trình hoàn chỉnh.
- Trẻ có thói quen thu 
dọn đồ dùng đồ chơi gọn 
gàng sau khi chơi xong

- Trẻ về nhóm, phân 
công công việc cho 
từng thành viên cùng 
nhau chơi.
- Sử dụng các nguyên 
vật liệu, đồ chơi, đồ 
phụ trợ để lắp ráp 
thành công trình theo 
mẫu hoặc gợi ý của 
trẻ.
- Biết giới thiệu công 
trình của mình.
- Thu dọn đồ dùng đồ 
chơi sau khi chơi xong 
gọn gàng.
+ Xây trang trại nuôi 
gà
+ Xây trang trại nuôi 
thỏ
+ Xây cửa hàng bán 
trang phục bộ đội

- Đồ chơi lắp ghép, các 
khối hộp, gạch, cây 
xanh, hàng rào, các 
hộp , khối...
- Một số nguyên liệu 
để trẻ tạo sản phẩm.
- Khối xây dựng các 
loại 
- Đồ chơi phụ trợ
- Bảng thiết kế theo 
ngày, quy trình các 
bước làm.
- Đồ chơi ở góc xây 
dựng
- Bộ đồ chơi lắp ghép

x

x

x

x

   x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

3 Góc
Học 
tập LQVT

-  Trẻ nhận ra quy tắc sắp 
xếp và sắp xếp theo mẫu
- Trẻ biết tìm đúng đồ 
dùng xếp tương ứng với 
số 9
-Trẻ biết dùng dây luồn 
đúng lỗ tạo thành chữ số

- Trẻ về góc chơi gắn 
ảnh, đeo thẻ
- Cô đến hướng dẫn 
cách chơi trò chơi và 
chơi cùng trẻ đối với 
trò chơi mới
- Sắp xếp theo quy tắc; 

- Bảng dạ, bút, vớ
- Bảng dạ, đồ dùng đồ 
chơi của chủ đề,
- Bảng lỗ, dây
- Bảng dạ, , thẻ số
- Tranh ảnh lô tô các 
loại con vật, trang 

x
x

x
x
x

x
x

x
x
x

x
x

x
x
x



- Trẻ biết sắp xếp và tạo 
thành 1 bức tranh hoàn 
chỉnh theo số thứ tự
- Trẻ biết dùng kẹp nhựa 
kẹp đúng số tương ứng 
với hình ảnh
- Trẻ biết vẽ thêm những 
đồ dùng , biểu tượng cho 
đủ số lượng tương ứng
- Trẻ biết nhận biết và 
phân biệt các nhóm trang 
phục, đồ dùng trong gia 
đình  khác nhau theo vị 
trí sắp đặt, theo công 
dụng

Luồn số; Kẹp đúng số 
lượng; Ghép tranh thẻ 
số; Vẽ thêm cho đủ; 
Bé chia cho đúng; Tô, 
vẽ, xếp tương ứng  số 
lượng trong  phạm vi  
1- 9; Bé chơi tách gộp; 
Thêm bớt trong phạm 
vi 1-9; Nối số đúng số 
lượng 1-9; Tách gộp 
trong phạm vi từ 1-9; 
Xếp lô tô đồ chơi, đồ 
dùng cá nhân.

phục, đồ dùng chú bộ 
đội.
- Tranh ảnh lô tô các 
loại nhà, bưu thiếp 
tặng chú bộ đội
- Kẹp nhựa, tranh thẻ 
số
- Mảnh ghép rời
- Lịch, bút dạ
- Bảng dạ, dây nối

x

x

x
x
x

x

x

x

x
x
x

x

x

x

x
x
x
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Khám 
phá

- Trẻ biết được các món 
ăn được chế biến từ gà, 
thỏ, sự phát triển của gà, 
thỏ  Biết cách chăm sóc 
các con vật gần gũi. Biết 
công việc của các cô bác 
làm công việc chăn nuôi
 - Trẻ biết phân loại các 
quân tư trang , trang phục 
của các chú bộ đội.
- Biết nhiệm vụ của các 
chú

- Trẻ về góc chơi đeo 
thẻ và gắn ảnh.
- Cô đến hướng dẫn 
cách chơi trò chơi và 
chơi cùng trẻ đối với 
trò chơi mới
-  Khám phá sự phát 
triển của gà, các món 
ăn được chế biến từ 
gà..
- Khám phá về sự phát 
triển của thỏ. Cách 
chăm sóc thỏ con 
- Khám phá các quân 
tư trang, công việc của 
các chú bộ đội.

- Một số bảng biểu để 
tham gia khám phá chủ 
đề, bảng dự án, thiết kế 
khám phá theo chủ đề
- Các hình ảnh, lô tô, 
tranh ảnh cho trẻ tô 
màu, cắt, gắn
- Bút, sáp màu, keo, hồ 
dán

x

x

x

x

x

 x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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LQCC - Trẻ biết dùng kẹp nhựa 
kẹp chữ cái còn thiếu
- Trẻ biết tìm từ giống 
với từ dưới tranh ghép lại
- Trẻ biết tập ghép chữ 
bằng các chấm tròn
- Trẻ biết dùng thẻ chữ 
cái ghép chữ  theo mẫu
- Trẻ biết luồn dây qua 
những lỗ nhỏ tạo thành 
chữ cái
- Trẻ tìm và gạch chân 
chữ cái trong bài thơ, 

- Kẹp chữ còn thiếu
- Ghép tranh thẻ chữ
- Ghép chữ
- Ghép từ
- Luồn chữ
- Gạch chân chữ cái 

- Gạch chân chữ cái

- Kẹp nhựa, tranh
-  Mảnh ghép rời
- bảng dạ, chấm tròn
- bảng dạ, thẻ chữ cái
- bảng, dây.
- Bài thơ in chữ to “ 
Đàn gà con, thỏ con 
rong chơi, chú thỏ con, 
tôm càng, chú bộ đội 
hành quân trong mưa,” 
Truyện: “ Gà trống 
biết bay, anh em thỏ 
trắng, Thỏ qua đường, 
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x

x
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x
x
x
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x



truyện
- Trẻ biết dùng bút tô nét 
chấm mờ

- Bộ tập tô nét
tôm càng và cá con, 
Chú bộ đội và lũ 
trẻ”để trẻ gạch chân 
chữ h,k, b,d,đ,  trong 
bài thơ, đoạn truyện 
- Bút dạ, thẻ nét chấm 
mờ

x x x

4 Góc
Sách 

truyện

- Trẻ biết hướng đọc, 
viết: Từ trái sang phải, từ 
dòng trên xuống dòng 
dưới.
- Trẻ biết “đọc” và kể 
chuyện theo tranh đã biết, 
- Trẻ thể hiện sự thích 
thú với sách, biết giữ gìn 
và bảo vệ sách.
- Trẻ biết cắt theo mẫu vẽ 
trang trí, cắt dán tạo 
thành quyển truyện

- Bé kể chuyện sáng tạo 
theo hình ảnh rối

- Xem truyện, thơ

- Kể chuyện theo 
tranh, sáng tạo

- Làm sách truyện

- kể chuyện sáng tạo 
theo hình ảnh rối

- Các quyển thơ, 
truyện có nội dung nói 
về một số con vật gần 
gũi, môi trường, thức 
ăn sự phát triển của 
chúng.
- Nội dung các món 
quà lưu niệm làm từ 
các nguyên vật liệu 
khác nhau
- Tranh truyện và sách 
sưu tập nói về một số 
con vật gần gũi.
- Một số hình ảnh nói 
về ích lợi của các con 
vật, về các loại thực 
phẩm, về công việc 
của chú bộ đội
- Rối dẹt, rối  tay, rối 
que.
- Sa bàn, mô hình
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  - Trẻ có kĩ năng cắt theo - Chơi với màu nước: -  Các nguyên liệu tạp x x x



 5 Góc
Nghệ 
thuật

đường các hình vẽ và dán 
các hình ảnh tạo thành bộ 
sưu tập, album.
- Trẻ biết lựa chọn các 
nguyên vật liệu để tô ,vẽ, 
cắt…
- Trẻ thực hiện vẽ tranh 
về chủ đề.
- Phát triển trí tưởng 
tượng sáng tạo của trẻ 
qua các nguyên vật liệu 
khác nhau

Tô mầu nước, in bằng 
bàn tay, in màu từ vân 
tay.
- Làm ddđc sáng tạo: 
trang trí làm một số 
con vật bằng các 
nguyên vật liệu khác 
nhau.
 - Một số món quà bé 
làm tặng chú bộ đội
- Vẽ, trang trí một số 
hoạt động của một số 
con vật, của chú bộ đội 
- Gấp dán một số loại 
bưu thiếp tanwgjc hú 
bộ đội

chí, họa báo các tranh 
ảnh quyển lịch treo 
tường các vỏ hộp giấy, 
hồ dán, băng dính 2 
mặt, đất nặn, bút dạ, 
sáp màu, hộp màu 
nước, bút lông, tăm 
bông, cục bông, kéo 
con...
- Mẫu gợi ý của cô về 
màu nước, xé dán. 
trang trí
- Báo họa mi, tranh 
ảnh về thế giới động 
vật
- Tranh ảnh về chú bộ 
đội
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x
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x
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6 Góc 
vận 

động

- Phát triển ở trẻ sự khéo 
léo của đôi bàn tay khi 
thực hiện các trò chơi: 
xâu, luồn, xoay...
- Trẻ thực hiện tốt một số 
trò chơi dân gian

- Trẻ xâu luồn dây, đan 
tết

- Chơi các trò chơi dân 
gian

- Đồ chơi: Đan tết, 
luồn dây ruy băng

- Bảng chơi, sỏi, thẻ 
số: chơi, cua cắp

x

x

x

x

x
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7 Góc 
thiên 
nhiên

- Chăm sóc cây xanh.
- Chơi với nước, chơi với 
cát

- Rèn sự kiên trì cho 
trẻ
- Giúp bé gần gũi với 
thiên nhiên
- Trẻ tham gia tìm hiểu 
về cây xanh, nói tên 

- Bộ đồ dùng chăm sóc 
cây
- Nước tưới cùng một 
số bình phun

x

x

x

x

x

x



cây mà trẻ biết
- Cùng nhau chăm sóc 
cây, nhặt lá cây
- Chơi các trò chơi với 
cát và nước

- Rổ đựng lá rụng

- Đồ dùng chơi với cát 
và nước

x

x

x

x

x

x

8 Góc kỹ 
năng

- Rèn các kỹ năng tự 
phục vụ của bản thân
- Rèn tính kiên trì, bền bỉ, 
tự lập cho trẻ
- Phát triển khả năng 
sáng tạo, trải nghiệm, 
thực hành các kỹ năng 
đơn giản

- Trẻ tham gia chọn trò 
chơi và chơi theo ý 
thích
- Thay đổi trò chơi khi 
có nhu cầu
- Đính cúc
- Trang điểm
- Đan, tết, bện
- Xâu, luồn, cài, cởi, 
thắt Nơ tuya

- Bộ đồ dùng đính cúc.
- Bộ đồ dùng trang 
điểm
- Các đồ dùng đan, tết,   
bện
- Bộ đồ dùng xâu, 
luồn, khóa, thắt lưng…
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